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Ngày soạn: 12/11/2025
Ngày giảng: 14/11/2025
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
TOÁN
Bài 23 : NHÂN SỐ THẬP PHÂN VỚI 10; 100; 1000; … 
HOẶC  VỚI 0,1; 0,01; 0,001; …
[bookmark: bookmark947]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Hs thực hiện được nhân số thập phân với 10; 100; 1 000;... hoặc với 0,1; 0,01; 0,001;...
- Hs giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép nhân một số thập phân với 10; 100; 1 000;... hoặc với 0,1; 0,01; 0,001;...
2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, phiếu học tập, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK , vở ô li. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu: (3 - 5’) 
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV và HS cùng khởi động múa, hát 
- Cho học sinh chơi trò chơi: “Hộp quà bí mật).
- GV nêu cách chơi.
- GV bấm máy
- HS trả lời 
- GV chốt đáp án.
+ Qua trò chơi các em có nhận xét gì về các phép tính vừa rồi?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới 
	- HS tham gia trò chơi


 2 × 10 = ?
 3 × 100 = ?
 1000 × 6 = ?

+ Đó là các phép tính nhân với 10, 100, 1000


	2. Khám phá: (12 – 13).
* Mục tiêu: 
- Thực hiện được phép nhân số thập phân với 10; 100; 1 000;... hoặc với 0,1; 0,01; 0,001;...
- Cách tiến hành:

	a) GV bấm máy 
- Yêu cầu các nhóm quan sát vào hình vẽ và nghe hai bạn Nam và Rô – bốt nói gì nhé. 
- GV hỏi 
+ Hãy đọc câu nói của bạn Nam.


+ Bạn Rô-bốt gợi ý chúng ta làm những gì?


- Các nhóm giúp bạn Rô – bốt tìm ra kết quả bằng cách thực hiện phép tính.  
- Cho HS thảo luận nhóm đôi. 
- Gọi đại diện nhóm trả lời. 
- GV nhận xét.



+ Vậy khi nhân một số thập phân với 10 bạn làm thế nào?

- Tương tự như vậy yêu cầu HS thực hiện phép tính 
53,28 × 1 000 = ?


+ Vậy khi nhân một số thập phân với 1000 bạn làm thế nào?

* GV tiểu kết chốt kiến thức:
+ Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … ta làm thế nào ?

- GV đưa ra kết luận lên màn hình như trong SGK  dán lên bảng.
- Cho HS lấy ví dụ và tìm kết quả
b) GV yêu cầu HS chú ý nhìn lên bảng xem bạn Việt và bạn Rô – bôt nói gì nhé.
- Yêu cầu các nhóm quan sát vào hình vẽ và trả lời các câu hỏi:
+ Hãy đọc câu nói của bạn Nam.
+ Bạn Rô-bốt gợi ý chúng ta làm những gì?
- Các nhóm giúp bạn Rô – bốt tìm ra kết quả .
- Gọi các nhóm lên chia sẻ cách tìm


+ Vậy khi nhân một số thập phân với 0,1 bạn làm thế nào?

*) Tương tự như vậy yêu cầu HS thực hiện phép tính 
79,6 × 0,01 = ?
+ Vậy khi nhân một số thập phân với 0,01 bạn làm thế nào?

* GV tiểu kết chốt kiến thức:
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+ Muốn nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001, … ta làm thế nào ?


- GV đưa ra kết luận lên màn hình như trong SGK 
	
- Hs theo dõi 


+ Tấm bạt hình chữ nhật có chiều dài 27,86m, chiều rộng 10m thì có diện tích là bao nhiêu mét vuông
+ Diện tích hình chữ nhật: Lấy chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đo. (27,86 × 10 = ? m)
- Thực hiện phép tính.
	×
	27,86
10

	
	278,6


               Vậy: 27,86 × 10 = 278,6
+ Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 27,86 sang bên phải một chữ số thì ta được 278,6
+ Khi nhân một số thập phân với 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số.
- HS thực hiện tương tự
	×
	
	53,28
1000

	
	
	53280,00


               Vậy: 53,28 × 1000 = 53280,00
+ Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 53,28 sang bên phải ba chữ số thì ta được 53 280. 
+ Khi nhân một số thập phân với 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải ba chữ số.
+ Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … ta chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.
- Nhiều HS nhắc lại
- HS Thực hiện


+ Thanh sắt dài 1m nặng 15,23 kg. Còn thanh sắt cùng loại này chỉ dài 0,1m thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam nhỉ?
+ Thực hiện phép nhân và so sánh kết quà với thừa só 15,23 xem thế nào?
- Thực hiện
	×
	15,23
0,1

	
	1,532


              Vậy: 15,23 × 0,1 = 1,523
+ Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 15,23 sang bên trái một chữ số thì ta được 1,523
+ Khi nhân một số thập phân với 0,1 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số.
- HS thực hiện tương tự
- Thực hiện
	×
	79,6
0,01

	
	0,796


               Vậy: 79,6 × 0,01 = 0,796
+ Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 79,6 sang bên trái hai chữ số thì ta được 0,796
+ Khi nhân một số thập phân với 0,01 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái ba chữ số.

+ Muốn nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001, … ta chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.
- Nhiều HS nhắc lại


	2. Hoạt động luyện tập: (15’- 17)
- Mục tiêu:
- Vận dụng thực hiện được phép nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001, … 
- Cách tiến hành:

	* Bài 1: Tính nhẩm
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
+ Bài tập yêu cầu gì?
- GV chuyển BT này thành trò chơi.
- GV hướng dẫn HS chơi.






+ Nêu cách tìm kết quả các phép tính khi nhân với 10, 100 ...?
- GV tiểu kết, chốt kiến thức
* Bài 2: Số
- Gọi HS đọc đề bài
+ bài yêu cầu gì?

- GV có thể ôn tập lại đổi đơn vị, chẳng hạn yêu cẩu HS hoàn thành các phép đổi đơn vị sau:
1 kg = ? g, 1 tạ = ? yến, 1 / = ? ml.
+ Muốn biết 23,45 kg bằng bao nhiêu gam, ta phải nhân 23,45 với sổ nào?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở và chia sẻ trước lớp.
- Cho HS thảo lusnj nhóm đôi? 
- Gọi đại diện nhóm lên chia sẻ.
- Gọi HS khác nhận xét. 


+ Qua bài tập số 2 ta đã áp dụng phép tính nhân số thập phân với bao nhiêu?
- GV củng cố lại kiến thức nhân số thập phân với 10, 100, 1000, …
* Bài 3: Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi
- Gọi HS đọc đề bài
+ Có bao nhiêu chú gấu con?
+ Mỗi ngày một chú gấu con ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam cá? 
+ Muốn biết số ki-lô-gam cá mà 10 chú gấu con đó ăn hết thì ta phải thực hiện phép tính gì?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở 
- Gọi HS lên chữa bài trước lớp 



- GV tiểu kết củng cố kiến thức nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
	
- Đọc
+ Tính nhẩm
- Làm vở và nêu kết quả
a) 9,63 × 10 = 96,3    
    0,94 × 100 = 94
    2,08 × 1000 = 2 080 
b) 5,1 × 0,1 = 0,51
 15,31 × 0,001 = 0, 01531
 8,2 × 0,01 = 0,082
+ Nêu.
  



 - Đọc
 + Điền số.



- HS làm 


 - HS thảo luận nhóm đôi.
1 kg = 1000 g, 1 tạ = 10 yến, 1 l = 100 ml.
+ Muốn biết 23,45 kg bằng bao nhiêu gam, ta phải nhân 23,45 với 1000
- Làm vở
a) 23,45 kg = 23 450 g
b) 23,4 tạ = 234 yến
c) 6,89 lít = 6890 ml

+ Nhân với 10, 100, 1000


- Đọc
 + Có 10 chú gấu con
 + Mỗi ngày một chú gấu con ăn hết 4,5 kg cá 
 
+ Phép tính nhân.


-  Làm bài vào vở  
-  Chia sẻ 
                           Bài giải
Số ki-lô-gam cá mà 10 chú gấu con ăn hết mỗi ngày là:
4,5 × 10 = 45 (kg)
Đáp số: 45 kg cá.


	4. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (3-5’) 
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như thực hiện các phép tính sau bài học để củng cố kiến thức.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
0,12 x 100= 12
12x 0,001 = 

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( nếu có).
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